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BÁO CÁO 

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm 
 sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn huyện 5 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện trong các tháng còn lại năm 2019

1. Về thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp 5 tháng đầu năm:

a) Đối với sản xuất cây trồng chính
- Sản xuất vụ Xuân:

+ Diện tích sản xuất lúa chiêm xuân: 546,4/545 ha đạt 100% KH, hiện tại cây lúa đang trong giai đoạn trỗ bông – vào sữa, qua kiểm tra cơ bản diện tích lúa phát triển tốt dự kiến thu hoạch vào trung tuần tháng 6, công tác BVTV được tăng cường kiểm tra hiện chưa phát hiện bệnh Đạo ôn cổ bông và các đối tượng bệnh nguy hiểm cho cây lúa.

+ Đậu tương xuân diện tích gieo trồng được 89/141 ha đạt 63% KH; ngô xuân 143/155 ha ngô xuân đạt 92,2% KH.
- Sản xuất vụ mùa: Đến hiện tại nhân dân mới thực hiện gieo trồng được 535/2.003,5 ha lúa mùa, 1.467/1.920 ha lúa nương, 5.051/5.165 ha ngô mùa, 200/210 ha sắn, khoai 47 ha, lạc 36 ha. Do thời tiết khô hạn, thiếu nước nên việc sản xuất gieo trồng của người dân năm nay chậm hơn so với cùng kỳ các năm trước.
- Về lâm nghiệp: Công tác trồng dặm khắc phục rừng trồng phòng hộ thay thế theo kế hoạch phải thực hiện trước 31/5 tuy nhiên do yếu tố thời tiết nên đến nay phòng chưa thực hiện được. Dự kiến sẽ tiến hành trồng khắc phục sớm nhất khi thời tiết đảm bảo độ ẩm, lượng mưa cần thiết dự kiến hoàn thành trong tháng 6.
b) Công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi, sâu keo mùa thu gây hại trên địa bàn
- Bệnh dịch Tả lợn châu phi đã xuất hiện trên địa bàn huyện từ cuối tháng 3. Đến thời điểm hiện tại bệnh dịch đã lây lan tại 83/143 thôn, bản trên địa bàn 11/12 xã, thị trấn của huyện (trừ xã Sín Chải) với tổng số 1.544 con lợn của 718 hộ dân bị chết do dịch tả lợn Châu phi, trọng lượng đã tiêu hủy là 67.290 kg, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người sản xuất chăn nuôi trên địa bàn và việc tái đàn giữ gìn phát triển giống lợn địa phương của huyện. Qua theo dõi liên tục từ ngày 19 – 29/5 hầu hết các xã số lượng lợn chết đã giảm và tạm dừng, duy nhất còn xã Mường Báng số lượng chết còn lớn 689 con (34.252 kg) trung bình ngày chết 10 – 15 con, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Thú y huyện đã và đang tiếp tục tăng cường cán bộ xuống cơ sở phối hợp đội phản ứng nhanh của các xã tích cực cho công tác dập dịch.

- Về sâu keo mùa thu được phát hiện gây hại trên cây trồng chính là ngô từ thời điểm đầu tháng 5, đến nay diện tích nhiễm 2.200/5.308 ha. Các cơ quan chuyên môn đã chủ động thử nghiệm, khuyến cáo hướng dẫn nhân dân áp dụng các biện pháp phòng trừ diệt sâu hiệu quả. Kết quả theo thống kê đến nay đã thực hiện phòng trừ được 1.980 ha, cơ bản trên diện tích được phòng trừ cây ngô đang phục hồi tốt. 

2. Việc thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Thực hiện theo quy định chính sách 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh, căn cứ điều kiện, tình hình thực tế phát triển sản xuất nông lâm nghiệp gắn với thực hiện tái cơ cấu nhằm nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Với kinh phí được giao năm 2019 là 4.200 triệu đồng đến thời điểm hiện tại phòng đang tập trung triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ tại Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 17/5/2019 về thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn, cụ thể như sau: 
- Đối với các dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm dự kiến thực hiện 5 liên kết:
+ Liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cây sa nhân : Hiện tại đơn vị chủ trì liên kết Công ty TNHH Giống Lâm nghiệp Tây Bắc tỉnh Điện Biên đã thực hiện lựa chọn hộ, khảo sát đo đạc diện tích trồng được 17,3 ha tại 3 xã Mường Đun, Tủa Thàng, Tả Phìn ; đang hoàn hiện thuyết minh dự án và các thủ tục hồ sơ dự án trình thẩm định, phê duyệt.

+ Dự án lên kết nuôi trồng, tiêu thụ cá rô phi đơn tính: Hiện tại đơn vị chủ trì liên kết Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Mường Báng đã tiến hành chọn hộ, rà soát đo đạc diện tích ao đủ điều kiện tham gia quy mô thực hiện 3 ha tại xã Mường Đun, Mường Báng, đã gửi thuyết minh dự án về Phòng Nông nghiệp và PTNT.

+ Liên kết sản xuất và chế biến, tiêu thụ chè Tuyết shan: Hiện tại đơn vị chủ trì liên kết Công ty TNHH Hương Linh tỉnh Điện Biên đã thực hiện lựa chọn hộ, khảo sát đo đạc diện tích liên kết 5 ha tại xã Sính Phình, đã gửi thuyết minh dự án về Phòng Nông nghiệp và PTNT. Tuy nhiên, vẫn phải chờ đợi điều chỉnh diện tích liên kết tối thiểu của UBND tỉnh
+ Dự án phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm dê địa phương: Đơn vị tham gia liên kết là Doanh nghiệp Hoàng Ánh, đang lựa chọn hộ tham gia liên kết tại xã Mường Báng, chưa xây dựng thuyết minh dự án.

+  Dự án liên kết sản xuất rau, củ, quả an toàn thực phẩm, ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường: Đơn vị tham gia liên kết là Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn, hiện đơn vị đang lựa chọn hộ tham gia liên kết tại xã Mường Báng, đang lập hồ sơ dự án, thiết kế mẫu nhà lưới.
- Về nội dung hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh tự nhiên: Phòng đã và đang phối hợp với lực lượng Kiểm lâm địa bàn xã tổ chức khảo sát, thiết kế diện tích đưa vào khoanh nuôi tái sinh tự nhiên theo chỉ tiêu kế hoạch giao.
- Hỗ trợ bảo vệ và phát triển cây hoa Ban: Phòng đã khảo sát, đo đạc diện tích thực hiện dự án trồng cây hoa Ban tập trung với quy mô 3 ha (17 hộ) tại thôn Bản Cáp, Thị trấn. 
- Nội dung hỗ trợ phát triển chè cây cao (Chè tuyết shan) trong quy hoạch thực hiện chuyển tiếp chính sách theo Quyết định 02/2014-UBND ngày 13/4/2014 của UBND tỉnh Điện Biên. Hiện tại phòng đang phối hợp với các xã vùng chè vận động nhân dân tích cực chăm sóc, làm cỏ, tổ chức nghiệm thu, thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ gạo (đợt 1) cho các hộ theo quy định trong tháng 6.
- Về nội dung hỗ trợ làm lồng, bè khung bằng kim loại để phát triển nuôi các loài cá có giá trị kinh tế cao ...trong lồng tại hồ thủy điện Sơn La. Hiện tại phòng đã thiết kế mẫu lồng bè xong (có bản thiết kế mẫu đính kèm). Chi phí đầu tư mỗi lồng khoảng 13.274.000 đồng. 

+ Khung lồng: Được làm bằng ống thép mạ kẽm phi 42 dày 1.4ly. Các ống thép được liên kết với nhau tạo thành khung lồng hình chữ nhật kích thước 6x6m. 
+ Khung căng lưới: Khung căng lưới hình lập phương (hình hộp) có kích thước 5m x 4.5m x 2m để mắc lưới lồng nuôi. Phía đáy của khung căng áo lưới được cố định bằng các cục bê tông (mỗi cục nặng 30 - 50kg)

+ Áo lưới: Áo lưới dùng bằng lưới dệt chuyên dụng cho nuôi cá. (Có thể là sợ dệt tổng hợp, hoặc cước dệt)

+ Phao và neo cố định lồng: 

Phao có tác dụng giữ cho khung lồng luôn nổi trên mặt nước. Lắp phao vào khung lồng bằng cách đính chặt phía bên dưới khung lồng. Các phao được liên kết với khung lồng bằng dây thép (mỗi khung lồng cần 11 phao loại thùng phuy 220 lít). 

Neo cố định lồng:  Gồm 4 neo cắm ở đáy sông, hồ nối với 4 góc của khung lồng bằng dây thừng.

+ Lắp ván đi lại trên khung lồng để tiện chăm sóc cá và che nắng cho các phao.

+ Có thể nối các khung lồng với nhau thành các cụm lồng, mỗi cụm từ 3 - 4 khung lồng.

+ Nhà kho chứa dụng cụ, thức ăn chăn nuôi: Nối 2 lồng lại với nhau có thể lắp đặt thêm 01 nhà kho chứa dụng cụ, thức ăn chăn nuôi trên lồng. Với kích thước 3m x1.5m x 2.5m. Nhà làm bằng khung thép mái lợp tôn, tường bao quanh được thưng bằng tôn. Giá trị xây dựng khoảng 4,8 triệu đồng.


3. Về thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình MTQG giảm nghèo, chương trình xây dựng Nông thôn mới


Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1331/KH-UBND ngày 14/5/2019 về thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đăng ký nhu cầu của các xã, phòng đã tổng hợp tham mưu UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 20/5/2019 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững huyện Tủa Chùa năm 2019 với các nội dung chủ yếu là hỗ trợ mua con giống vật nuôi, hỗ trợ phát triển sản xuất cây dược liệu sa nhân, hỗ trợ máy móc làm đất. Phòng đã cử cán bộ, triển khai hoạt động tổ công tác xuống cơ sở hướng dẫn, giúp đỡ các xã, thị trấn quá trình thực hiện. Hiện tại UBND các xã, thị trấn đang triển khai tổ chức họp thôn, bản bình xét lựa chọn đối tượng hộ hưởng lợi, xây dựng dự án trình cơ quan chuyên môn huyện thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt hỗ trợ theo quy định. Đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện tập trung hoàn thành việc hỗ trợ trong quý III/2019.


Đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới đối với Mường Báng, Huổi Só dự kiến tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn như chuồng trại, nhà tiêu hợp vệ sinh. Phòng đã giới thiệu Công ty cổ phần giống rau hoa quả Trung ương đơn vị có nhu cầu tham gia xây dựng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn các xã, tuy nhiên đến hiện tại các xã chậm triển khai, chưa xác định cụ thể nội dung hỗ trợ.


4. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)


Trên cơ sở Kế hoạch phê duyệt thực hiện chương trình của tỉnh, huyện với các sản phẩm có thế mạnh đặc trưng của huyện tuy nhiên đến thời điểm hiện tại việc xây dựng phát triển các sản phẩm trên địa bàn các xã còn chậm, khó khăn do trên địa bàn huyện có ít các đơn vị, doanh nghiệp, HTX, THT, tổ chức, cá nhân muốn tham gia lĩnh vực sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp.

II. Các giải pháp chính thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới


1. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn cần tăng cường đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh hiện nay, cụ thể: 

+ Kéo dài thời vụ gieo trồng nhất là với cây trồng chính lúa nương, ngô mùa thời điểm gieo trồng đến 15/6.


+Trong trường hợp diện tích đất trồng ngô mùa, lúa nương không thể gieo trồng thì các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, Thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân trồng cây vụ hè thu như lạc, đậu đỗ các loại…


2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án liên kết theo Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên, khẩn trương thành lập Hội đồng thẩm định, tổ chức thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt các dự án liên kết, nội dung hỗ trợ đảm bảo theo quy định và yếu tố thời vụ (dự kiến dự án nuôi trồng thủy sản sẽ bắt đầu triển khai hỗ trợ cuối tháng 6, dự án trồng cây hoa ban, cây dược liệu hoàn thành việc trồng trước 31/7, khoanh nuôi tái sinh trước 30/6, các dự án còn lại tập trung thực hiện trong quý III/2019).

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Thú y, Trạm BVTV, Trạm Khuyến nông – Khuyến ngư, tăng cường cử cán bộ chuyên môn, thành viên thuộc các tổ công tác hướng dẫn xuống cơ sở hỗ trợ giúp các xã trong việc phòng chống, dập dịch bệnh trên địa bàn và việc thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng Nông thôn mới đảm bảo việc thực hiện hỗ trợ cây trồng, vật nuôi đảm bảo theo các quy định.

4. Đề xuất, kiến nghị:


1. Đề nghị UBND các xã khẩn trương xác định triển khai nội dung hỗ trợ thực hiện nguồn vốn sự nghiệp nông thôn mới đảm bảo tiến độ theo quy định nhất là đối với các dự án liên kết phát triển sản xuất đảm bảo yếu tố thời vụ.


2. Đề nghị UBND huyện xem xét, điều chỉnh bổ sung thêm liên kết tiêu thụ sản phẩm su su, chanh leo trên địa bàn xã Trung Thu.
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